
STT MSSV HỌ TÊN LỚP Liên hệ GV Ghi chú

1 DH31700444 Võ Văn Thăng D17_DDT01 Tống Văn On 15h00, thứ 2, C312

2 DH31701895 Nguyễn Trọng Tâm D17_DDT02 Tống Văn On 15h00, thứ 2, C312

3 DH31700448 Bùi Thanh Bình D17_DDT04 Tống Văn On 15h00, thứ 2, C312

4 DH31801466 Nguyễn Quốc Bảo D18_DDT01 Trần Văn Lợi 09h30, thứ 4, B403

5 DH31801681 Đặng Văn Cường D18_DDT01 Tống Văn On 15h00, thứ 2, C312

6 DH31803207 Nguyễn Duy Đạo D18_DDT01 Đỗ Quang Đạo 15h, thứ 2, A209.2

7 DH31800806 Lê Tấn Đạt D18_DDT01 Võ Văn Nguyên 15h10, thứ 3, C312

8 DH31801460 Nguyễn Văn Minh Duy D18_DDT01 Đỗ Quang Đạo 15h, thứ 2, A209.2

9 DH31801543 Phạm Chí Hiếu D18_DDT01 Trần Thị Thu Thảo 09h15, thứ 5, A208.2

10 DH31801490 Phạm Hoàng Hưng D18_DDT01 Trần Thị Thu Thảo 09h15, thứ 5, A208.2

11 DH31801353 Đặng Đức Huy D18_DDT01 Trần Thị Thu Thảo 09h15, thứ 5, A208.2

12 DH31800732 Tạ Vũ Khoa D18_DDT01 Đỗ Quang Đạo 15h, thứ 2, A209.2

13 DH31800664 Đinh Lê Anh Khôi D18_DDT01 Võ Văn Nguyên 15h10, thứ 3, C312

14 DH31801226 Phạm Thanh Liêm D18_DDT01 Trần Thị Huyền Trang 09h00, thứ 4, B201

15 DH31802903 Đoàn Phúc Lộc D18_DDT01 Trần Thị Thu Thảo 09h15, thứ 5, A208.2

16 DH31801043 Trần Phước Long D18_DDT01 Trần Thị Huyền Trang 09h00, thứ 4, B201

17 DH31801102 Trịnh Vủ Luân D18_DDT01 Võ Văn Nguyên 15h10, thứ 3, C312

18 DH31801390 Điền Quốc Lương D18_DDT01 Đào Duy Liêm 09h30, thứ 4, C312

19 DH31801871 Nguyễn Trọng Nhân D18_DDT01 Nguyễn Đình Sơn 09h00, thứ 4, A208.1

20 DH31700008 Phạm Hồng Quân D18_DDT01 Vũ Hùng Cường 09h15, thứ 5, C512

21 DH31802918 Nguyễn Trần Bảo Quốc D18_DDT01 Trần Thị Huyền Trang 09h00, thứ 4, B201

22 DH31800929 Nguyễn Nhân Sang D18_DDT01 Trần Văn Lợi 09h30, thứ 4, B403

23 DH31800543 Phạm Hữu Tài D18_DDT01 Võ Văn Nguyên 15h10, thứ 3, C312

24 DH31704107 Đỗ Văn Thế D18_DDT01 Nguyễn Đình Sơn 09h00, thứ 4, A208.1
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25 DH31801596 Võ Văn Thiên D18_DDT01 Trần Văn Lợi 09h30, thứ 4, B403

26 DH31802392 Đặng Hoàng Thuận D18_DDT01 Trần Văn Lợi 09h30, thứ 4, B403

27 DH31802833 Đàm Cảnh Toàn D18_DDT01 Trần Thị Thu Thảo 09h15, thứ 5, A208.2

28 DH31800893 Bùi Huỳnh Trí D18_DDT01 Trần Thị Thu Thảo 09h15, thứ 5, A208.2

29 DH31802601 Nguyễn Quang Vinh D18_DDT01 Trần Văn Lợi 09h30, thứ 4, B403

30 DH31800930 Nguyễn Tuấn Vũ D18_DDT01 Trần Thị Huyền Trang 09h00, thứ 4, B201

31 DH31804236 Huỳnh Vỹ An D18_DDT02 Nguyễn Đình Sơn 09h00, thứ 4, A208.1

32 DH31804318 Nguyễn Quốc Bình D18_DDT02 Trần Văn Lợi 09h30, thứ 4, B403

33 DH31803971 Nguyễn Trường Giang D18_DDT02 Nguyễn Đình Sơn 09h00, thứ 4, A208.1

34 DH31804554 Lưu Bá Giàu D18_DDT02 Nguyễn Đình Sơn 09h00, thứ 4, A208.1

35 DH31804729 Nguyễn Văn Hoàng Hùng D18_DDT02 Nguyễn Đình Sơn 09h00, thứ 4, A208.1

36 DH31804790 Đỗ Thế Hưng D18_DDT02 Nguyễn Đức Thành 15h00, thứ 3, B312

37 DH31804871 Dương Tấn Khoa D18_DDT02 Nguyễn Đức Thành 15h00, thứ 3, B312

38 DH31804912 Mã Anh Kiệt D18_DDT02 Nguyễn Đức Thành 15h00, thứ 3, B312

39 DH31803857 Nguyễn Hữu Nghĩa D18_DDT02 Nguyễn Đức Thành 15h00, thứ 3, B312

40 DH31805170 Thái Bảo Ngọc D18_DDT02 Nguyễn Đức Thành 15h00, thứ 3, B312

41 DH31805529 Lữ Huỳnh Thái D18_DDT02 Nguyễn Đức Thành 15h00, thứ 3, B312

42 DH31805607 Nguyễn Công Thắng D18_DDT02 Trần Lê Quốc Việt 09h15, thứ 3, A209.1

43 DH31803530 Huỳnh Ngọc Thiện D18_DDT02 Trần Lê Quốc Việt 09h15, thứ 3, A209.1

44 DH31805658 Nguyễn Minh Thông D18_DDT02 Trần Lê Quốc Việt 09h15, thứ 3, A209.1

45 DH31804011 Nguyễn Hòa Thuận D18_DDT02 Trần Lê Quốc Việt 09h15, thứ 3, A209.1

46 DH31805905 Ngô Quang Trường D18_DDT02 Trần Lê Quốc Việt 09h15, thứ 3, A209.1

47 DH31805943 Hồ Hoàng Tuấn D18_DDT02 Trần Lê Quốc Việt 09h15, thứ 3, A209.1

48 DH31803358 Lê Phúc Đạt D18_DDT03 Đinh Đỗ Quang 15h, thứ 5, C410

49 DH31804416 Huỳnh Thanh Duy D18_DDT03 Đinh Đỗ Quang 15h, thứ 5, C410

50 DH31804569 Trần Mậu Hào D18_DDT03 Vũ Hùng Cường 09h15, thứ 5, C512

51 DH31800177 Nguyễn Bá Hùng D18_DDT03 Nguyễn Hùng 09h30, thứ 2, C403

52 DH31803883 Trần Quốc Hùng D18_DDT03 Nguyễn Hùng 09h30, thứ 2, C403
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53 DH31800492 Nguyễn Lê Quốc Khánh D18_DDT03 Vũ Hùng Cường 09h15, thứ 5, C512

54 DH31804915 Nguyễn Tuấn Kiệt D18_DDT03 Nguyễn Hùng 09h30, thứ 2, C403

55 DH31803083 Đỗ Thành Lĩnh D18_DDT03 Nguyễn Hùng 09h30, thứ 2, C403

56 DH31805401 Nguyễn Quang Phương D18_DDT03 Vũ Hùng Cường 09h15, thứ 5, C512

57 DH31803995 Phạm Xuân Thắng D18_DDT03 Đinh Đỗ Quang 15h, thứ 5, C410

58 DH31805561 Nguyễn Sanh Thành D18_DDT03 Đinh Đỗ Quang 15h, thứ 5, C410

59 DH31800863 Cam Bảo Thịnh D18_DDT03 Nguyễn Hùng 09h30, thứ 2, C403

60 DH31803487 Nguyễn Trí Thông D18_DDT03 Nguyễn Hùng 09h30, thứ 2, C403

61 DH31802858 Nguyễn Việt Toàn D18_DDT03 Đinh Đỗ Quang 15h, thứ 5, C410

62 DH31802452 Trần Thanh Trí D18_DDT03 Đinh Đỗ Quang 15h, thứ 5, C410

63 DH31805982 Tô Sơn Tường D18_DDT03 Đỗ Quang Đạo 15h, thứ 2, A209.2

64 DH31802215 Nguyễn Cao Trường Vũ D18_DDT03 Vũ Hùng Cường 09h15, thứ 5, C512

65 DH41802675 Võ Minh Anh D18_VT01 Nguyễn Vũ Thùy 14h00, thứ 5, VPK

66 DH41800660 Trần Tuấn Cảnh D18_VT01 Nguyễn Vũ Thùy 14h00, thứ 5, VPK

67 DH41806408 Huỳnh Minh Đạo D18_VT01 Lê Xuân Kỳ 9h00, thứ 2, B303

68 DH41802713 Lưu Minh Đức D18_VT01 Lê Xuân Kỳ 9h00, thứ 2, B303

69 DH41803809 K' Trượng Ngọc Duy D18_VT01 Huỳnh Thanh Tú 9h30, thứ 4, C401

70 DH41806471 Lê Vũ Duy D18_VT01 Nguyễn Vũ Thùy 14h00, thứ 5, VPK

71 DH41803892 Phạm Lê Minh Hùng D18_VT01 Huỳnh Thanh Tú 9h30, thứ 4, C401

72 DH41804820 Trần Huỳnh Tâm Kha D18_VT01 Nguyễn Thị QuỳnhDư 9h00, thứ 6, B205

73 DH41800052 Trần Minh Khải D18_VT01 Nguyễn Thị QuỳnhDư 9h00, thứ 6, B205

74 DH41801116 Huỳnh Minh Khánh D18_VT01 Nguyễn Thị QuỳnhDư 9h00, thứ 6, B205

75 DH41805083 Phan Trần Nhật Minh D18_VT01 Lê Phước Lâm 15h15, thứ 5, C410

76 DH41805118 Đỗ Hoàng Nam D18_VT01 Lê Phước Lâm 15h15, thứ 5, C410

77 DH41803094 Nguyễn Văn Nhí D18_VT01 Nguyễn Quốc Bình 9h20, thứ 3, B202

78 DH41805371 Phạm Hoàng Phúc D18_VT01 Hoàng Xuân Dương 15h00, thứ 4, B202

79 DH41803080 Huỳnh Chí Quyền D18_VT01 Hoàng Xuân Dương 15h00, thứ 4, B202

80 DH41805489 Nguyễn Tấn Sơn D18_VT01 Nguyễn Thị Minh Thy 9h30, thứ 5, C401
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81 DH41802532 Trương Thế Sơn D18_VT01 Nguyễn Thị Minh Thy 9h30, thứ 5, C401

82 DH41804173 Nguyễn Hưng Thịnh D18_VT01 Đào Duy Liêm 15h20, thứ 2, C501

83 DH41805674 Nguyễn Gia Thuận D18_VT01 Đào Duy Liêm 15h20, thứ 2, C501

84 DH41803169 Phan Văn Toán D18_VT01 Nguyễn Thị Đê 9h20, thứ 3, B205

85 DH41805892 Hoàng Phúc Trung D18_VT01 Nguyễn Thị Đê 9h20, thứ 3, B205

86 DH41801483 Trần Anh Trường D18_VT01 Nguyễn Quốc Bình 9h20, thứ 3, B202

87 DH41802364 Lê Văn Vinh D18_VT01 Nguyễn Vũ Thùy 14h00, thứ 5, VPK

88 DH41802291 Nguyễn Đức Vũ D18_VT01 Huỳnh Thanh Tú 9h30, thứ 4, C401


